SỔ THEO DÕI TRẺ MẦM NON
Thông tin chung
· Tên trường: .............................
· Lớp: .....................................
· Năm học: ................................
· Giáo viên phụ trách: ....................
1. Thông tin cơ bản của trẻ
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Địa chỉ
	Họ tên phụ huynh
	SĐT liên hệ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


2. Theo dõi sức khỏe hàng ngày
Tháng: ........
	Ngày
	Họ và tên
	Chiều cao (cm)
	Cân nặng (kg)
	Tình trạng sức khỏe
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Theo dõi hoạt động học tập
Tuần: ........ (từ ngày ........ đến ngày ........)
	Họ và tên
	
	Phát triển thể chất
	Phát triển nhận thức
	Phát triển ngôn ngữ
	Phát triển tình cảm - xã hội
	Phát triển thẩm mỹ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Đánh giá ăn - ngủ - vệ sinh
Tháng: ........
	Ngày
	Họ và tên
	Ăn sáng
	Ăn trưa
	Ăn xế
	Ngủ trưa
	Vệ sinh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Nhận xét định kỳ
Học kỳ: ........
	Họ và tên
	Ưu điểm
	Hạn chế
	Đề xuất phát triển
	Nhận xét của phụ huynh

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Ghi chú đặc biệt
· Dị ứng/Bệnh lý: ..........................
· [bookmark: _GoBack]Sở thích/Năng khiếu: ....................
· Các vấn đề cần lưu ý: ...................

Hướng dẫn sử dụng:
1. Cập nhật thông tin hàng ngày
2. Đánh dấu: 
· (✓): Hoàn thành tốt
· (△): Cần cải thiện
· (×): Chưa hoàn thành
3. Ghi chú chi tiết khi cần thiết
4. Lưu ý những thay đổi bất thường
5. Trao đổi thường xuyên với phụ huynh
Ngày lập sổ: .................. Chữ ký giáo viên: .............
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